KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ NƯỚC VÀ MỘT SỐ HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN - LỨA TUỔI MẪU GIÁO LỚN 5-6 TUỔI - LỚP 5TA 
Tên giáo viên: Phạm Thị Nhài - NGuyễn Thị Xuân 
	Thời gian/hoạt động
	Tuần 1
Từ 31/03 đến 04/04
	Tuần 2
Từ 07/04 đến 11/04
	Tuần 3
Từ 14/04 đến 18/04
	Tuần 4
Từ 21/04 đến 25/04
	Mục tiêu thực hiện

	Đón trẻ, thể dục sáng
	Hoạt động khác:
Đón trẻ- Thể dục sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ - Thể dục sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ - Thể dục sáng (MT1) 
	Hoạt động khác:
Đón trẻ - Thể dục sáng (MT1) 
	MT1

	Trò chuyện
	Hoạt động khác:
Trò chuyện về nước (MT27, MT40) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện về 1 số hiện tượng tự nhiên (MT20) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện về các ngày trong tuần. (MT40) 
	Hoạt động khác:
Trò chuyện về các mùa trong năm (MT20, MT27) 
	MT27, MT40, MT20

	Hoạt động học
	T2
	Hoạt động vận động
TD: Đi lối tiến, lùi bàn chân. (MT2) 

	Hoạt động thể dục
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

	Hoạt động vận động
TD: Nhảy lò cò (MT2) 

	Hoạt động vận động
Thể dục: Trèo lên xuống 7 gióng thang. (MT3) 

	MT2, MT37, MT52, MT67, MT16, MT57, MT58, MT20, MT95, MT27, MT68, MT93, MT40, MT99, MT102, MT103, MT33, MT3, MT7

	
	T3
	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đo dung tích của các vật bằng 1 đơn vị đo. (MT37) 

	Hoạt động âm nhạc
Âm, nhạc : Dạy hát " Cho tôi đi làm mưa với"
Nghe hát : Mưa rơi (MT95, MT93) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Nhận biết hôm qua hôm nay, ngày mai (MT40) 

	Hoạt động làm quen với toán
Toán: Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng, nhận biết số 10 (MT33) 

	

	
	T4
	Hoạt động văn học
Truyện : " Sơn Tinh Thủy Tinh" (MT52, MT57) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Bình minh trong vườn. (MT58) 

	Hoạt động văn học
* Truyện : Giọt nước Tý Xíu. (MT52, MT57) 

	Hoạt động văn học
Thơ: Mưa rơi (MT52) 

	

	
	T5
	Hoạt động làm quen chữ viết
LQCC: Chữ S,X (MT67) 

	Hoạt động làm quen chữ viết
Trò chơi chữ cái S, X (MT67, MT68) 

	Hoạt động tạo hình
Tạo hình: Làm đám mây bằng (MT99, MT102, MT103) 

	Hoạt động âm nhạc
NGHỈ LỄ 10/3 

	

	
	T6
	Hoạt động khám phá
KPKH: Tìm hiểu về nước - 5E. (MT16) 

	Hoạt động khám phá
* KPKH: “ Một số hiện tượng tự nhiên” (MT20, MT27) 

	Hoạt động khám phá
KPKH: Gọi tên các thứ trong tuần (MT40) 

	Hoạt động khám phá
KPKH: Trò chuyện về các mùa trong năm. (MT27, MT7, MT20) 

	

	Hoạt động ngoài trời
	T2
	Hoạt động khác
Chơii- Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Chơi vật nội - vật chìm
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do (MT7, MT20, MT27) 

	Hoạt động khác
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động ngoài trời
* Quan sát nước đổi màu.
* TC: Chốn mưa
* Chơi tự do (MT25, MT26) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Bé chơi với sỏi.
* TCVĐ: Kéo co.
* Chơi tự do (MT7, MT27) 

	MT7, MT25, MT20, MT27, MT56, MT26, MT102, MT99

	
	T3
	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Trò chuyện về sự cần thiết của nước.
* TCVĐ: Chìm nổi
* Chơi tự do (MT25, MT56) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: THÍ NGHIỆM LÀM CẦU VỒNG - 5E
* TCVĐ: Chìm nổi
* Chơi tự do (MT26, MT20) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Chơi với giấy
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do (MT7) 

	Hoạt động khác
Chơi- HĐNT
* HĐCMĐ : Gấp chong chóng (EDP)
* Trò chơi: Chìm nổi
* Chơi tự do (MT7) 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
* Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do (MT20) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Làm chong chóng
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do (MT7) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
*HĐCMĐ: Chơi với phấn
* TCVĐ: Mưa to ,mưa nhỏ
* Chơi tự do (MT102, MT99) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Bé chơi với giấy
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa.
* Chơi tự do (MT7) 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Bé chơi với phấn
* TCVĐ: Mưa to mưa nhỏ
* Chơi tự do (MT7) 

	Hoạt động khác
* Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Quan sát thời tiết
* TCVĐ: Trời nắng trời mưa
* Chơi tự do (MT25) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Bé cùng cô đi thăm quan vườn rau.
*Tc:Trời nắng
* Chơi tự do (MT20, MT25) 

	NGHỈ LỄ 10/3 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
Chơi - hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Bé tưới cây
* TCVĐ: Gieo hạt
* Chơi tự do (MT27) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Dạo chơi sân trường
* TCVĐ: Chìm nổi
* Chơi tự do (MT20) 

	Hoạt động khác
hơi- Hoạt động ngoài trời
HĐCMĐ: Quan sát cô tưới nước cho cây.
TC: Chìm nổi 
* Chơi tự do (MT27, MT25) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* HĐCMĐ: Làm chong chóng
* TCVĐ: Lộn cầu vồng
* Chơi tự do (MT7, MT27) 

	

	Hoạt động chơi góc
	Hoạt động khác:
Chơi- Hoạt động góc (MT28, MT26, MT76, MT86) 
	Hoạt động khác:
Chơi- Hoạt động góc (MT28, MT26, MT76, MT86) 
	Hoạt động khác:
Chơi- Hoạt động góc (MT86, MT26, MT28, MT76) 
	Hoạt động khác:
Chơi - Hoạt động góc (MT26, MT28, MT76, MT86) 
	MT28, MT26, MT76, MT86

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Ăn ngủ, vệ sinh cá nhân (MT66, MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Ăn ngủ, vệ sinh cá nhân (MT66, MT14) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Ăn ngủ, vệ sinh cá nhân (MT14, MT66) 
	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân:
Ăn ngủ, vệ sinh cá nhân (MT14, MT66) 
	MT66, MT14

	Hoạt động chiều
	T2
	Hoạt động khác
Chơi - hoạt động chiều
* TC: “ Cô cần
* TC: “ Nhảy qua suối nhỏ”
* Chơi tự chọn (MT3) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
NGHỈ GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động ngoài trời
* TC : Những ngón tay nhúc nhích
* Giải câu đố về chủ đề hiện tượng tự nhiên
* Chơi tự chọn (MT20) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt chiều
* TC: Mưa to mưa nhỏ
* Làm vở tạo hình Tr 27
* Chơi tự chọn (MT99) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày 

	MT3, MT86, MT90, MT32, MT99, MT102, MT93, MT76, MT27, MT95, MT20, MT52, MT96, MT59, MT69, MT58

	
	T3
	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC:Tay xinh
* GD trẻ biết cách sử dụng tiết kiệm nước
* Chơi tự chọn (MT90) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT93) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động chiều
* TC : " Nu na nu nống"
* Làm vở tạo hình Tr26
* Chơi tự chọn (MT99) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT93) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC: Lộn cầu vồng
* Bé tiết kiệm nước. (MT90) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT96) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động chiều
* TC: Tập tầm vông
*Làm bài tập LQCC
* Chơi tự chọn (MT69) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT93) 

	

	
	T4
	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC: Tay rơi
* Làm vở toán Tr15
* Chơi tự chọn (MT32) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT93) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC: "Nu na nu nống"
* Giải câu đố trong chủ đề
* Chơi tự chọn (MT27) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT93) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC: Trời đất nước
* Hướng dẫn trẻ trực nhật
* Chơi tự chọn (MT76) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT76, MT86, MT93) 

	Hoạt động khác
Chơi- hoạt động chiều.
* TC: Lộn cầu vồng
*Đọc đồng dao“ Bà còng đi chợ trời mưa”
* Chơi tự chọn. (MT58) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT76, MT86, MT93) 

	

	
	T5
	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt độngchiều
* TC: “ Nu na nu nống” 
*steam : Thiết kế chiếc diều 
* Chơi tự chọn (MT99, MT102) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC: Kéo cưa lửa xẻ
* LQBHM : " Nắng sớm"
* Chơi tự chọn (MT95) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86) 

	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* TC: Chi chi chành chành
* Ôn truyện " Sơn tinh thủy tinh"
* Chơi tự do (MT52, MT59) 

Hoạt động đánh giá trẻ cuối ngày
* Nêu gương cuối ngày (MT86, MT93) 

	NGHỈ LỄ 10/3 

	

	
	T6
	Hoạt động khác
Chơi - Hoạt động chiều
* Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vui chung cuối tuần.
* Chơi tự chọn (MT86, MT76, MT93) 

	Hoạt động khác
Chơi- Hoạt động chiều
* Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc 
* Nêu gương cuối ngày 
* Vui chung cuối tuần
* Chơi tự chọn (MT86, MT76, MT93) 

	Hoạt động khác
* Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc 
* Nêu gương cuối ngày 
* Vui chung cuối tuần
* Chơi tự chọn (MT86) 

	Hoạt động khác
* Lao động vệ sinh đồ dùng đồ chơi các góc 
* Nêu gương cuối ngày 
* Vui chung cuối tuần
* Chơi tự chọn (MT86) 

	

	Chủ đề - Sự kiện 
	Bé biết gi về nước 
	Một sô hiện tượng tự nhiên 
	Các thứ trong tuần 
	Thứ tự các mùa trong năm 
	

	Đánh giá KQ thực hiện
	ĐÁNH GIÁ CỦA GIÁO VIÊN


ĐÁNH GIÁ CỦA BAN GIÁM HIỆU



	Ban giám hiệu 
	Khối trưởng
	Giáo viên
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